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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12; CHUẨN BỊ THAM DỰ KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 46, ASEAN LẦN THỨ 13 VÀ CHÂU Á LẦN THỨ 2 TRONG NĂM 2021
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN; Quy chế tổ chức và tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới;
Căn cứ ý kiến đồng ý của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 50/TTr-TCGDNN ngày 31/3/2021 về việc chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 và tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021 (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thành viên Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để b/c);
- Website TCGDNN: gdnn.gov.vn;
- Website kỳ thi: kynangnghe.gov.vn;
- Lưu: VT, KNN.
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Trương Anh Dũng


 
PHỤ LỤC SỐ I
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ CHỨC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tổng Cục trưởng TCGDNN)
	Stt
	Nội dung, hoạt động
	Thời gian dự kiến hoàn thành
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	I
	Chuẩn bị tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12
	Từ tháng 01 - tháng 9/2021
	 
	 
	 

	1
	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 trong năm 2021 và triển khai tổ chức thực hiện sau khi được duyệt
	04/2/2021
	TCGDNN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Lãnh đạo Bộ đã duyệt tại Tờ trình số 07/TTr-TCGDNN ngày 16/1/2021

	2
	Hướng dẫn đăng ký tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12
	31/3 - 23/4/2021
	TCGDNN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	3
	Trình bộ thành lập Ban Tổ chức thi KNN Việt Nam và phê duyệt danh sách nghề tổ chức tại kỳ thi KNN quốc gia lần thứ 12
	23/4/2021
	TCGDNN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	4
	Tổ chức Hội nghị tổ chức lần thứ nhất và họp Ban Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Hội nghị Tổ chức lần thứ nhất kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12
	28/4/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	4.2
	Họp Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam bàn việc triển khai kế hoạch tổ chức thi KNN quốc gia lần thứ 12
	30/7/2021
	TCGDNN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	4.3
	Họp Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam để đánh giá về tình hình triển khai công tác tổ chức kỳ thi tại Hội đồng thi và các đơn vị đăng cai
	20/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	5
	Lựa chọn địa điểm thi; chuẩn bị cơ sở vật chất tại địa điểm thi; kiểm tra giám sát đơn vị tổ chức thi
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Trình kế hoạch kiểm tra, giám sát kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia
	19/4/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	5.2
	Khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức thi (Kiểm tra lần 1)
	19/4-26/4/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	5.3
	Lựa chọn đơn vị đăng cai tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia
	07/5/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	5.4
	Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tại địa điểm thi (Kiểm tra lần 2)
	05/9-10/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	5.5
	Chuẩn bị mặt bằng cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị, chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu và dụng cụ phục vụ kỳ thi (theo yêu cầu đề thi, số lượng thí sinh)
	07/5 - 15/9/2021
	Các đơn vị đăng cai
	Ban TC TKNNVN, các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	6
	Hoạt động về tổ chức biên soạn, cập nhật đề thi
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Lựa chọn nhóm chuyên gia xây dựng Đề thi
	30/4/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	6.2
	Tập huấn Chuyên gia biên soạn đề thi
	21/5/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	6.3
	Hội nghị Kỹ thuật lần thứ nhất, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (xây dựng Đề thi Kỹ năng nghề quốc gia)
	28-30/5/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	6.4
	Công bố Đề thi cho các bộ, ngành, tập đoàn, hiệp hội nghề nghiệp và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	04/6/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	6.5
	Cập nhật Đề thi và thông báo cho các Đoàn dự thi
	Từ 4/6 - 20/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các nghề mở theo lộ trình đã được báo cáo tại Hội nghị KT lần thứ 1

	7
	Ban hành Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia”
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Dự thảo Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia”
	26/4/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	7.2
	Lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia”
	26/4 - 10/5/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	7.3
	Ban hành Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia "
	31/5/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	8
	Các Đoàn đăng ký số nghề và thí sinh dự thi
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Các Đoàn đăng ký sơ bộ số nghề và thí sinh dự thi
	31/3 - 23/4/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	8.2
	Thông báo cho các Đoàn về các nghề tổ chức thi, địa điểm tổ chức thi và việc đăng ký ăn nghỉ
	Tháng 6,7/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	8.3
	Tổng hợp đăng ký chính thức số lượng thí sinh tham dự kỳ thi; danh sách các Đoàn dự thi (Bao gồm thông tin cá nhân thí sinh của các đoàn dự thi theo từng nghề)
	Tháng 7/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	8.4
	Các Đoàn đăng ký ăn nghỉ tại địa điểm thi
	Tháng 8, 9/2021
	Các đoàn tham dự kỳ thi
	Ban TC TKNNVN, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai
	 

	9
	Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Kỳ thì KNN Việt Nam và các Hội đồng thi
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Thành lập các Hội đồng thi thuộc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam; các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam
	30/7/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	9.2
	Các Hội đồng thi thành lập Tiểu ban kỹ thuật giúp việc Hội đồng thi
	16/8/2021
	Các HĐT
	Ban TC TKNNVN, Các đơn vị đăng cai tổ chức thi
	 

	9.3
	Thành lập Tổ CIS giúp việc Ban Tổ chức và các Hội đồng thi
	15/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	10
	Các hoạt động khác
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Hướng dẫn lập dự toán và Trình ký hợp đồng về tổ chức Kỳ thi
	07/5 - 30/6/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	10.2
	Xây dựng kế hoạch truyền thông trước, trong và sau kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia trình Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia; triển khai khi kế hoạch được duyệt
	19/7/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các HĐT, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai
	 

	10.3
	Phối hợp với các nhà tài trợ; các chuyên gia lập danh sách các hạng mục tài trợ trong công tác chuẩn bị tổ chức thì kỹ năng nghề quốc gia
	10/8 - 04/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	10.4
	Thanh quyết toán kinh phí các nhiệm vụ liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ thi
	Tháng 10-tháng 11/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	II
	Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12
	Từ 25/9/2021 đến 4/10/2021
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn chuyên gia tham gia tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và Tập huấn quy trình và Phương pháp chấm thi theo phần mềm CIS cho các Hội đồng thi Kỹ năng nghề Việt Nam và các Tiểu ban Giám khảo giúp việc cho các Hội đồng thi
	25/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các chuyên gia các Đoàn dự thi đều phải tham dự tập huấn để làm cơ sở lựa chọn làm thành viên Tiểu ban giám khảo, coi thi, Giám sát xưởng

	2
	Thành lập các Tiểu ban giám khảo, Tiểu ban coi thi, Tiểu ban Giám sát
	25/9/2021- 26/9/2021
	Các HĐT
	Ban TC TKNNVN, các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	3
	Hội nghị Kỹ thuật lần 2 (Các nội dung để chuẩn bị về đề thi thay đổi tối thiểu 30%; về kỹ thuật liên quan được thống nhất)
	26/9/2021
	Các HĐT
	TCGDNN, Ban TC TKNNVN
	 

	4
	Hội nghị Tổ chức lần 2 (Thống nhất các nội dung về tổ chức thi)
	27/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	5
	Lễ Khai mạc
	28/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	TCGDNN, Các HĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	6
	Tổ chức thi các nghề tại các địa điểm thi
	Từ ngày 29/9 đến 01/10/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tùy theo tình hình thực tế những nghề đông thí sinh sẽ được tổ chức thi sớm theo đề nghị của HĐT

	7
	Hội nghị Kỹ thuật lần 3 (Thống nhất kết quả và đề xuất khen thưởng)
	02/10/2021
	Các HĐT
	TCGDNN, Ban TC TKNNVN
	 

	8
	Hội nghị Tổ chức lần 3 (Chuẩn y kết quả)
	03/10/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các HĐT; các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	9
	Thanh quyết toán kinh phí các nhiệm vụ liên quan trong công tác tổ chức thi
	20/12/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	III
	Hoạt động bên lề; Tôn vinh, khen thưởng và Bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11
	 
	 
	 
	 

	1
	Các hoại động bên lề của kỳ thi trong thời gian diễn ra Kỳ thi, gồm các hoạt động: Triển lãm thiết bị; thi trình diễn một số nghề; các Hội nghị, Hội thảo chuyên môn, tham quan...
	Từ 28/9- 04/10/2021
	Ban TC TKNNVN
	các HĐT KNN, các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tùy tình hình thực tế để tổ chức theo quy mô lớn, bé

	2
	Công tác khen thưởng cho thí sinh đạt giải; các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự thành công của kỳ thi; Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc của kỳ thi
	Từ 28/9/2021 đến 04/10/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	3
	Tổ chức Lễ Bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia (Kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam)
	04/10/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tùy tình hình thực tế tổ chức vào buổi sáng hoặc tối

	4
	Thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động
	20/12/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	IV
	Các hoạt động khác có liên quan
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức hoạt động thực hiện Chương trình Đại sứ Kỹ năng nghề
	Tháng 3 - tháng 8/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tùy tình hình thực tế tổ chức Hội thảo để hưởng ứng

	2
	Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới
	15/7/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tùy tình hình thực tế tổ chức Hội thảo để hưởng ứng

	3
	Tổ chức kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam thông qua các hoạt động tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12
	25/9 đến 04/10/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	4
	Các hoạt động phát sinh theo yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12
	Tháng 1 - tháng 12/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 

	5
	Thanh quyết toán kinh phí các hoạt động
	20/12/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	 


 
PHỤ LỤC SỐ II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN BỊ THAM DỰ KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 46, ASEAN LẦN THỨ 13 VÀ CHÂU Á LẦN THỨ 2
(Kèm theo Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tổng Cục trưởng TCGDNN)
	Stt
	Nội dung, hoạt động
	Thời gian dự kiến hoàn thành
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	I
	Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 tham dự các cuộc họp trực tuyến liên quan công tác chuẩn bị của kỳ thi để nắm bắt, báo cáo Lãnh đạo Bộ và triển khai sau khi được chỉ đạo
	Năm 2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Thời gian theo thông báo của Ban Tổ chức thi KNN ASEAN
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	Kỳ thi Kỹ năng nghề Châu Á lần thứ 2 tham dự các cuộc họp trực tuyến liên quan công tác chuẩn bị của kỳ thi với tư cách là Quan sát viên để nắm bắt, báo cáo Lãnh Bộ và triển khai sau khi được chỉ đạo
	Năm 2021
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	Thời gian theo thông báo của Ban Tổ chức thi KNN Châu Á
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	Họp Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam về công tác chuẩn bị và triển khai công tác huấn luyện thí sinh (Dự kiến: kế hoạch huấn luyện năm 2022, số lượng nghề tham dự, đơn vị đăng cai huấn luyện; thí sinh và chuyên gia huấn luyện; một số nội dung liên quan khác...)
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	Các cơ quan, đơn vị liên quan
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	Chuẩn bị và tham dự Hội nghị Đại hội đồng (GA) của Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới
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	Tùy theo tình hình thực tế có thể tham dự HN theo hình thức trực tuyến (theo lịch thông báo của Ban Tổ chức)
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	Chuẩn bị và tham dự tuần lễ chuẩn bị Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới (Hội nghị Ủy ban kỹ thuật) tại Thượng Hải, Trung Quốc
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	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tùy theo tình hình thực tế có thể tham dự HN theo hình thức trực tuyến (theo lịch thông báo của Ban Tổ chức)
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	Trao đổi với phía Trung Quốc đề nghị hỗ trợ trong công tác tham dự Kỳ thi (tập huấn trên thiết bị tổ chức thi đối với chuyên gia và thí sinh; Hỗ trợ trong công tác hậu cần khi tham dự kỳ thi)
	Quý III - Quý IV/2021
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	Các cơ quan, đơn vị liên quan
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	Xây dựng kế hoạch hợp tác và ký MOU với GIZ, DENSO, SAMSUNG và các đối tác khác về tài trợ cho các nghề tham dự Kỳ thi KNN thế giới
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	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
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	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách các nghề đăng ký thi Kỹ năng nghề thế giới
	30/9/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
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	Đăng ký và làm các thủ tục chuẩn bị cho Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới
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	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Theo quy định và thông báo của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới
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	Đăng ký chuyên gia tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới
	31/12/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Theo quy định và thông báo của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới
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	Lựa chọn thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới
	Tháng 12/2021
	Ban TC TKNNVN
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
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	Các hoạt động phát sinh theo yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi Kỹ năng nghề thế giới
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